	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học 2017 – 2018
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn: Tin học 6

Thời gian: 45 phút

Ngày thi: 19/4/2018


I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức:


- Kiểm tra và đánh giá kiến thức của HS về: Soạn thảo văn bản đơn giản, chỉnh sửa văn bản, định dạng văn bản và đoạn văn bản, thêm hình ảnh để minh họa, tr×nh bµy c« ®äng b»ng b¶ng.
2. Kĩ năng: 


- Ứng dụng những kiến thức đã học vào làm bài tập.


- Rèn kĩ năng làm bài tập trắc nghiệm.


- Tổng hợp các kiến thức đã học.

3. Thái độ: Giúp học sinh có ý thức trong học tập, làm việc nghiêm túc và cần cù.

4. Năng lực: Phân tích, tư duy, tổng hợp

II. Ma trận đề
	                   Mức độ 

Nội dung
	Nhận biết (30%)
	Thông hiểu (40%)
	Vận dụng (30%)
	TỔNG

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	Soạn thảo văn bản đơn giản
	2

      1đ
	
	
	
	1      

     2đ
	
	3

       3đ

	Chỉnh sửa văn bản
	1

   0,5đ
	
	
	
	
	
	1 
     0,5đ

	Định dạng văn bản và đoạn văn bản
	1

   0,5đ
	
	1

     0,5đ
	
	
	
	2

    1đ

	Trình bày trang văn bản và in
	
	
	
	1

     1,5đ
	
	1

     1đ
	2

    2,5đ

	Thêm hình ảnh để minh họa
	1

   0,5đ
	
	
	
	
	
	1

   0,5đ

	Trình bày cô đọng bằng bảng
	1

   0,5đ
	
	1

     0,5đ
	1    

1,5 đ
	
	
	3     

2,5đ

	Tổng
	6

3đ
	4

4đ
	2

3đ
	12

10đ


	BGH

Đỗ Thị Thu Hoài
	Tổ CM
Nguyễn Thị Nguyệt
	Nhóm CM
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Năm học 2017 – 2018
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

Môn: Tin học 6

Thời gian: 45 phút

Ngày thi: 19/4/2018


ĐỀ 1
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Ghi lại chữ cái trước những đáp án đúng vào bài làm của em:
Câu 1:  Muốn mở một trang văn bản có sẵn trong máy phải dùng lệnh:
a. File/New hoặc nút lệnh [image: image1.png]


.


b. File/Open hoặc nút lệnh [image: image2.png]


.
c.
File/Save hoặc nút lệnh [image: image3.png]


.


d. Tất cả sai.

Câu 2:  Nếu đèn Caps Lock không sáng, em nhấn và giữ phím nào sau đây trong khi gõ phím chữ để được chữ hoa?
a. Enter

             b. Ctrl
                c. Shift
                  d. Delete
Câu 3: Để tìm nhanh các từ trong văn bản em sử dụng nút lệnh:
      a. [image: image4.png]Wld9-05Qa s dethitin6ki2(15-16) [Compatibility Mode] - Microsoft Word |1
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                  d. [image: image7.png]@A Find ~




Câu  4:  Để định dạng "Đất nước" thành "Đất nước" em sử dụng các nút lệnh nào sau đây? 

a. [image: image8.png]


           b. [image: image9.png]




  c. [image: image10.png]




d.     Tất cả đáp án trên đều sai
Câu 5: Muốn văn bản được căn giữa em cần chọn nút lệnh nào?

a.
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Câu 6: Mở dải lệnh Insert, chọn Picture là thao tác dùng để:
a. Thay đổi kiểu bố trí hình ảnh
                            b. Thay đổi font chữ
c. Di chuyển văn bản                                                 d. Chèn ảnh
[image: image45.png]



Câu 7: Nút lệnh  trên dải lệnh Insert có tác dụng:
a. Tạo bảng.   b. In văn bản.
         c. Đổi màu chữ.
      d. Tất cả đúng.

Câu 8:  Để  thay đổi độ rộng của cột hay độ cao của hàng em kéo thả chuột khi con trỏ chuột có hình dạng nào dưới đây?
a.
Dạng [image: image15.png]


hoặc [image: image16.png]



                                    b. Dạng [image: image17.png]


 hoặc  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



c. Dạng [image: image19.png]


hoặc [image: image20.png]






     d. Dạng [image: image21.png]


hoặc [image: image22.png]


 
B. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 9 (2 điểm) Em hãy viết dãy kí tự cần gõ trên máy tính theo kiểu TELEX để có được câu sau: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”
Câu 10 (1,5 điểm) Em hãy nêu các thao tác để đặt hướng trang cho văn bản
Câu 11 (1,5 điểm) Em hãy nêu các thao tác xóa hàng, cột, bảng trong văn bản 
Câu 12 (1 điểm) Một văn bản có 10 trang. Em hãy nêu thao tác để in hai trang cuối của văn bản đó
	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học 2017 - 2018

	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 
Môn: Tin học 6

Thời gian: 45 phút


	
	


ĐỀ 1
A. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) 
· Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

· HS trả lời sai, thừa hay thiếu đáp án không cho điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	b
	c
	d
	a, c
	b
	d
	a
	d


B. TỰ LUẬN: (6 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	9
	Gaanf mwcj thif dden, gaanf ddenf thif sawnsg.
	2 điểm

	10
	B1: Nháy chuột mở dải lệnh Page Layout, chọn Orientation
B2: Chọn Portrait (hướng trang đứng) hoặc Lanscape (hướng trang nằm ngang)
	0,75 điểm

0,75 điểm

	11
	B1: Đặt con trỏ soạn thảo vào 1 ô trong bảng => xuất hiện dải lệnh ngữ cảnh Table Tools

B2: Chọn lệnh Delete trên dải lệnh con Layout và lựa chọn:

· Delete Columns: xóa cột chứa con trỏ soạn thảo

· Delete Rows: xóa hàng chứa con trỏ soạn thảo

· Delete Table: xóa bảng
	0,5 điểm

1 điểm

	12
	B1: Chọn lệnh File\Print hoặc ấn Ctrl+P 

B2: Trong ô Pages gõ 9,10 hoặc 9-10
B3: Ấn Print hoặc Enter
	1điểm


Chú ý: HS làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm

	BGH

Đỗ Thị Thu Hoài
	Tổ CM

Nguyễn Thị Nguyệt
	Nhóm CM
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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

Môn: Tin học 6
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ĐỀ 2

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Ghi lại chữ cái trước những đáp án đúng vào bài làm của em:
[image: image46.png]Table




Câu  1:  Nút lệnh  trên dải lệnh Insert có tác dụng:

a. Chèn ảnh.         b. In văn bản.
         c. Đổi màu chữ.
      d. Tất cả đúng.

Câu 2: Muốn văn bản được căn thẳng lề phải em cần chọn nút lệnh nào?

a.
[image: image23.png]UK - Thi HK Il - Microsoft Word

Ele Edt Vew Insert Format Tooks Table Window Help B x|

DEEs SRY bl lhd LeFOR=84 BT = -0

£) B 6 K3 phuc duge bao ah thao fic trude 4o
K Chidugc 1 thao fac | B. 16 thao tac | C. Nhiéu hon 16 1D, TRich cAe § A B

L \Z\;\%\;\Z\z\o\5\s\7\x\9\m\u\xZ\B\N\xsws\ﬂmxx\
:
k4 MNormal ~ ynTime 13+ B ZI U

? A save e b U copen @ p ooy

2 ) B8 Jiru vAn ban vao frong bo nh, em cit dung nit knh naa?

: RS

B e W oree D Lo B2 50N

Z £)Em c6 tHE kho phue duge bao nhien thao fAc frude d6

E e e e B TR s ey K B
H 1 . . thaotic ¥a Cdéugal,

2 ) BE o chépvin bin tré may Gns em s durg it lenh ndo?

% A save B O coopen @ p ooy

B Caw 31 dim) s Kioanh tron vho § tra 5 ding (A, B, C hode D)

B ) D8 ma van bin 3 dugc hru trén may tinh, em sit dung nit nh nao?

& A save Bt U copen @ p ooy

i ) & Khai phuc Jaj van ban 84 bi mat ngay rude d6, em s dung nit Jenh nao?

: £

: v W oree D L oo DU

L , | Mhaotic YaCdéusal
) D a0 chiéiy v b irén iy Gl e 38 dag i lenh ndo?
PRy = | RS I B B

afa] =]
Draw~ [y auoshapes - N\ % 1O B 41 - L-A-=E=500.

Page 5 Sec 1 S5 At 12.3m 21 Col 12





                   b. [image: image24.png]UK - Thi HK Il - Microsoft Word

Ele Edt Vew Insert Format Tooks Table Window Help B x|

DEEs SRY bl lhd LeFOR=84 BT = -0

£) B 6 K3 phuc duge bao ah thao fic trude 4o
K Chidugc 1 thao fac | B. 16 thao tac | C. Nhiéu hon 16 1D, TRich cAe § A B

L \Z\;\%\;\Z\z\o\5\s\7\x\9\m\u\xZ\B\N\xsws\ﬂmxx\
:
k4 MNormal ~ ynTime 13+ B ZI U

? A save e b U copen @ p ooy

2 ) B8 Jiru vAn ban vao frong bo nh, em cit dung nit knh naa?

: RS

B e W oree D Lo B2 50N

Z £)Em c6 tHE kho phue duge bao nhien thao fAc frude d6

E e e e B TR s ey K B
H 1 . . thaotic ¥a Cdéugal,

2 ) BE o chépvin bin tré may Gns em s durg it lenh ndo?

% A save B O coopen @ p ooy

B Caw 31 dim) s Kioanh tron vho § tra 5 ding (A, B, C hode D)

B ) D8 ma van bin 3 dugc hru trén may tinh, em sit dung nit nh nao?

& A save Bt U copen @ p ooy

i ) & Khai phuc Jaj van ban 84 bi mat ngay rude d6, em s dung nit Jenh nao?

: £

: v W oree D L oo DU

L , | Mhaotic YaCdéusal
) D a0 chiéiy v b irén iy Gl e 38 dag i lenh ndo?
PRy = | RS I B B

afa] =]
Draw~ [y auoshapes - N\ % 1O B 41 - L-A-=E=500.

Page 5 Sec 1 S5 At 12.3m 21 Col 12






               c. [image: image25.png]UK - Thi HK Il - Microsoft Word

Ele Edt Vew Insert Format Tooks Table Window Help B x|

DEEs SRY bl lhd LeFOR=84 BT = -0

£) B 6 K3 phuc duge bao ah thao fic trude 4o
K Chidugc 1 thao fac | B. 16 thao tac | C. Nhiéu hon 16 1D, TRich cAe § A B

L \Z\;\%\;\Z\z\o\5\s\7\x\9\m\u\xZ\B\N\xsws\ﬂmxx\
:
k4 MNormal ~ ynTime 13+ B ZI U

? A save e b U copen @ p ooy

2 ) B8 Jiru vAn ban vao frong bo nh, em cit dung nit knh naa?

: RS

B e W oree D Lo B2 50N

Z £)Em c6 tHE kho phue duge bao nhien thao fAc frude d6

E e e e B TR s ey K B
H 1 . . thaotic ¥a Cdéugal,

2 ) BE o chépvin bin tré may Gns em s durg it lenh ndo?

% A save B O coopen @ p ooy

B Caw 31 dim) s Kioanh tron vho § tra 5 ding (A, B, C hode D)

B ) D8 ma van bin 3 dugc hru trén may tinh, em sit dung nit nh nao?

& A save Bt U copen @ p ooy

i ) & Khai phuc Jaj van ban 84 bi mat ngay rude d6, em s dung nit Jenh nao?

: £

: v W oree D L oo DU

L , | Mhaotic YaCdéusal
) D a0 chiéiy v b irén iy Gl e 38 dag i lenh ndo?
PRy = | RS I B B

afa] =]
Draw~ [y auoshapes - N\ % 1O B 41 - L-A-=E=500.

Page 5 Sec 1 S5 At 12.3m 21 Col 12






     
d. [image: image26.png]UK - Thi HK Il - Microsoft Word

Ele Edt Vew Insert Format Tooks Table Window Help B x|

DEEs SRY bl lhd LeFOR=84 BT = -0

£) B 6 K3 phuc duge bao ah thao fic trude 4o
K Chidugc 1 thao fac | B. 16 thao tac | C. Nhiéu hon 16 1D, TRich cAe § A B

L \Z\;\%\;\Z\z\o\5\s\7\x\9\m\u\xZ\B\N\xsws\ﬂmxx\
:
k4 MNormal ~ ynTime 13+ B ZI U

? A save e b U copen @ p ooy

2 ) B8 Jiru vAn ban vao frong bo nh, em cit dung nit knh naa?

: RS

B e W oree D Lo B2 50N

Z £)Em c6 tHE kho phue duge bao nhien thao fAc frude d6

E e e e B TR s ey K B
H 1 . . thaotic ¥a Cdéugal,

2 ) BE o chépvin bin tré may Gns em s durg it lenh ndo?

% A save B O coopen @ p ooy

B Caw 31 dim) s Kioanh tron vho § tra 5 ding (A, B, C hode D)

B ) D8 ma van bin 3 dugc hru trén may tinh, em sit dung nit nh nao?

& A save Bt U copen @ p ooy

i ) & Khai phuc Jaj van ban 84 bi mat ngay rude d6, em s dung nit Jenh nao?

: £

: v W oree D L oo DU

L , | Mhaotic YaCdéusal
) D a0 chiéiy v b irén iy Gl e 38 dag i lenh ndo?
PRy = | RS I B B

afa] =]
Draw~ [y auoshapes - N\ % 1O B 41 - L-A-=E=500.

Page 5 Sec 1 S5 At 12.3m 21 Col 12





Câu  3:  Để định dạng "Đất nước" thành "Đất nước" em sử dụng các nút lệnh nào sau đây? 

a. [image: image27.png]


           b. [image: image28.png]




  c. [image: image29.png]




d.     Tất cả đáp án trên đều sai

Câu 4:  Nếu đèn Caps Lock không sáng, em nhấn và giữ phím nào sau đây trong khi gõ phím chữ để được chữ hoa?
b. Enter

             b. Ctrl
                c.
Delete                  d. Shift 

Câu 5:  Muốn lưu văn bản trên máy tính phải dùng lệnh:

a. File/New hoặc nút lệnh [image: image30.png]


.


b. File/Open hoặc nút lệnh [image: image31.png]


.
c.
File/Save hoặc nút lệnh [image: image32.png]


.


d. Tất cả sai.

Câu 6: Để thay đổi font chữ trong văn bản em sử dụng nút lệnh:

      a. [image: image33.png]Wld9-05Qa s dethitin6ki2(15-16) [Compatibility Mode] - Microsoft Word |1
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  b. [image: image34.png]‘Times New Rom -



    
           c. [image: image35.png]e Replace




                  d. [image: image36.png]@A Find ~




Câu 7:  Để  thay đổi độ rộng của cột hay độ cao của hàng em kéo thả chuột khi con trỏ chuột có hình dạng nào dưới đây?

a.
Dạng [image: image37.png]


hoặc [image: image38.png]



                                        b. Dạng [image: image39.png]


 hoặc  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



c. Dạng [image: image41.png]


hoặc [image: image42.png]






        d. Dạng [image: image43.png]


hoặc [image: image44.png]


 

Câu 8: Mở dải lệnh Insert, chọn Table là thao tác dùng để:

a. Tạo bảng
                                               b. Thay đổi kiểu bố trí hình ảnh
c. Di chuyển văn bản                                      d. Thay đổi font chữ
B. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 9 (1,5 điểm) Em hãy nêu các thao tác xóa hàng, cột, bảng trong văn bản 

Câu 10 (2 điểm) Em hãy viết dãy kí tự cần gõ trên máy tính theo kiểu TELEX để có được câu sau: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng ”

Câu 11 (1,5 điểm) Em hãy nêu các thao tác để đặt hướng trang cho văn bản
Câu 12 (1 điểm) Một văn bản có 10 trang. Em hãy nêu thao tác để in hai trang đầu của văn bản đó
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	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 
Môn: Tin học 6

Thời gian: 45 phút


	
	


ĐỀ 2
A. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) 
· Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

· HS trả lời sai, thừa hay thiếu đáp án không cho điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	a
	b
	b,c
	d
	c
	b
	d
	a


B. TỰ LUẬN: (6 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	9
	B1: Đặt con trỏ soạn thảo vào 1 ô trong bảng => xuất hiện dải lệnh ngữ cảnh Table Tools

B2: Chọn lệnh Delete trên dải lệnh con Layout và lựa chọn:

· Delete Columns: xóa cột chứa con trỏ soạn thảo

· Delete Rows: xóa hàng chứa con trỏ soạn thảo

· Delete Table: xóa bảng
	0,5 điểm

1 điểm

	10
	Gaanf mwcj thif dden, gaanf ddenf thif sawnsg.
	2 điểm

	11
	B1: Nháy chuột mở dải lệnh Page Layout, chọn Orientation
B2: Chọn Portrait (hướng trang đứng) hoặc Lanscape (hướng trang nằm ngang)
	0,75 điểm

0,75 điểm

	12
	B1: Chọn lệnh File\Print hoặc ấn Ctrl+P 

B2: Trong ô Pages gõ 1,2 hoặc 1-2
B3: Ấn Print hoặc Enter
	1điểm


Chú ý: HS làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm

	BGH

Đỗ Thị Thu Hoài
	Tổ CM

Nguyễn Thị Nguyệt
	Nhóm CM
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